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MÃ THỨ TỰ HỌC PHẦN
	Bậc Cao đẳng
	Cao đẳng nghề (9+4)
	Trung cấp nghề (12+2)

	STT
	Học phần
	Mã số
	Số Tín chỉ
	STT
	Học phần
	Mã số
	Số 

ĐVHT
	STT
	Học phần
	Mã số
	Số ĐVHT

	1
	Toán Cao cấp 1
	011
	3
	22
	Toán 1
	101
	6
	42
	Anh văn 1
	122
	4

	2
	Toán Cao cấp 2
	012
	2
	23
	Toán 2
	102
	6
	43
	Anh văn 2
	123
	4

	3
	Vật lí đại cương 1
	014
	3
	24
	Toán 3
	103
	7
	44
	Anh văn CN Cơ khí
	124
	2

	4
	Hóa học đại cương 1
	015
	2
	25
	Toán 4
	104
	7
	45
	Anh văn CN Điện- Điện tử
	125
	2

	5
	Anh văn 1
	016
	3
	26
	Vật lí 1
	105
	4
	46
	Anh văn CN May
	126
	2

	6
	Anh văn 2
	017
	2
	27
	Vật lí 2
	106
	4
	47
	Anh văn CN Nhiệt lạnh
	127
	2

	7
	Logic học
	018
	2
	28
	Vật lí 3
	107
	4
	48
	Anh văn CN Tin học
	128
	2

	
	
	
	
	29
	Vật lí 4
	108
	4
	49
	Anh văn CN Ô tô
	129
	2

	
	
	
	
	30
	Hóa học 1
	109
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	31
	Hóa học 2
	110
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	32
	Hóa học 3
	111
	4
	

	
	
	
	
	33
	Hóa học 4
	112
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	34
	Ngữ văn 1
	113
	4
	

	
	
	
	
	35
	Ngữ văn 2
	114
	4
	
	
	
	


	
	
	
	
	36
	Ngữ văn 3
	115
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	37
	Ngữ văn 4
	116
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	38
	Kỹ năng Giao tiếp
	117
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	39
	Anh văn 1
	118
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	40
	Anh văn 2
	119
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	41
	Anh văn 3
	120
	4
	
	
	
	


	Môn tự chọn chung cho các ngành
	Trung cấp Chuyên nghiệp (9+3)
	Cao đẳng chuyển tiếp
	Cao đẳng nghề 
(đã tốt nghiệp 12)

	STT
	Học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ
	STT
	Học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ
	STT
	Học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ
	STT
	Học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ

	8
	Xác suất thống kê
	021
	2
	
	Anh văn 1
	122
	4
	
	Anh văn 4
	121
	4
	Anh văn 1
	122
	4
	

	9
	Vật lí đại cương 2
	022
	2
	50
	Anh văn 4
	121
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Hóa học đại cương 2
	023
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Môi trường và con người
	024
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Kỹ năng Giao tiếp
	025
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Dẫn luận ngôn ngữ học
	026
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Cao đẳng chuyển tiếp

	STT
	Học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ

	14
	Anh văn 3
	019
	3


	Môn có liên quan đến chuyên ngành
	Môn bắt buộc của toàn trường



	STT
	Học phần
	Mã môn học
	Số TC
	STT
	Học phần
	Mã môn học

	15
	Toán Ứng dụng
	031
	2
	51
	Giáo dục thể chất 1
	130

	16
	Anh văn CN Cơ khí
	032
	2
	52
	Giáo dục thể chất 2
	131

	17
	Anh văn CN Điện- Điện tử
	033
	2
	53
	Giáo dục Quốc phòng
	132

	18
	Anh văn CN May
	034
	2
	
	
	

	19
	Anh văn CN Nhiệt lạnh
	035
	2
	
	
	

	20
	Anh văn CN Tin học
	036
	2
	
	
	

	21
	Anh văn CN Ô tô
	037
	2
	
	
	















TRƯỞNG KHOA














Trần Kim Thu Liễu
PAGE  
3

